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Số: 40/2013/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013 

 
THÔNG TƯ  

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 
công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn 

 
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 

tháng 12 năm 1994; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, 
Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - 
kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác 
kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013. 
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị 
trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về 
Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trần Hồng Hà 
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT 
CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN  

ĐO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo 

chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức hao phí cần thiết về lao động, thiết 
bị, dụng cụ, vật liệu để hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn 01 phương tiện đo (hoặc một 
đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn) bao gồm: các phương tiện đo nhiệt độ; 
các phương tiện đo độ ẩm; các phương tiện đo áp suất không khí; các phương tiện 
đo gió; các phương tiện đo vận tốc dòng chảy; các phương tiện đo lượng mưa; các 
phương tiện đo mực nước; các phương tiện đo bức xạ; các phương tiện đo khác. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm 

phục vụ lập dự toán, quyết toán các công trình, dự án liên quan đến việc kiểm định, 
hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân 
sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn.  

Điều 3. Thành phần của định mức  
1. Định mức lao động 
Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để thực hiện kiểm định, hiệu 

chuẩn 1 phương tiện đo (1 đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn). Nội dung 
của định mức lao động gồm: 

a) Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện kiểm 
định, hiệu chuẩn phương tiện đo (phương tiện đo); 

b) Định biên: số lượng lao động và cấp bậc lao động cần thiết để thực hiện 
kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; 

c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc, 
đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một ngày làm việc 
(công) tính là 8 giờ. 

2. Định mức sử dụng thiết bị 
Quy định thời gian (số ca) hoạt động của thiết bị để kiểm định, hiệu chuẩn một 

phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); thời hạn 
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(niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán kinh phí. 

3. Định mức sử dụng dụng cụ Quy định thời gian (số ca) hoạt động của dụng 
cụ để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn 
vị phương tiện đo); đơn vị tính thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng. Mức cho các 
dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Định mức sử dụng dụng cụ. 

4. Định mức vật liệu Quy định số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện kiểm 
định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn. Mức vật liệu nhỏ nhặt và 
hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Định mức vật liệu. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau:  
1. Phương tiện đo khí tượng thủy văn: là phương tiện đo để thực hiện phép đo 

các yếu tố khí tượng thủy văn.  
2. Thiết bị tạo trường: là thiết bị tạo một môi trường đồng nhất, ổn định dùng 

làm môi trường để kiểm định, hiệu chuẩn. 
Điều 5. Quy định các chữ viết tắt  

Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 
Định mức KT-KT Định mức kinh tế - kỹ thuật 
BHLĐ Bảo hộ lao động 
KTTV Khí tượng thủy văn 
PTĐ Phương tiện đo 
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
KSC2 Kỹ sư chính bậc 2 
KS2, KS3 Kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3 
KTV4 Kỹ thuật viên bậc 4 
ĐVT Đơn vị tính 
QTKĐ Quy trình kiểm định 
QTHC Quy trình hiệu chuẩn 
ĐLVN (Ký hiệu Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam) 
PTĐKTTV Phương tiện đo khí tượng thủy văn 
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Phần II 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 
Chương I 

CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ 
 

Mục 1 
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

 
Điều 6. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ 
1. Công tác chuẩn bị 
a) Tiếp nhận và bàn giao các PTĐ; 
b) Chuẩn bị các chuẩn, thiết bị kiểm định, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc 

kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; 
c) Chuẩn bị tài liệu liên quan: quy trình kiểm định, sổ ghi biên bản kiểm định, 

biểu bảng ghi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn;  
d) Chuẩn bị PTĐ để đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn.  
2. Kiểm định, hiệu chuẩn 
a) Kiểm tra bên ngoài 
Kiểm tra bên ngoài bao gồm: kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của PTĐ, ký hiệu, 

nhãn hiệu, các ký hiệu biểu thị cấp chính xác, đơn vị đo, giá trị độ chia, các khuyết 
tật của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra bên ngoài được quy định trong quy 
trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ). 

b) Kiểm tra kỹ thuật 
Kiểm tra kỹ thuật bao gồm: kiểm tra sự hoạt động bình thường của PTĐ, của 

các bộ phận điều chỉnh, hiệu chỉnh PTĐ, kiểm tra các chi tiết lắp ráp (các nội dung 
chi tiết kiểm tra kỹ thuật được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình 
hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ). 

c) Kiểm tra đo lường 
Kiểm tra đo lường là xác định các đặc trưng đo lường của PTĐ (các nội dung 

chi tiết kiểm tra đo lường được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình 
hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ).  

3. Xử lý chung 
Xử lý chung là việc xác định hình thức xử lý hoặc đánh giá chất lượng đối với 

PTĐ sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, bao gồm: tính toán, đánh giá kết quả kiểm định, 
lập và cấp giấy chứng nhận kiểm định, thông báo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn. 
Lập báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, sao lưu trên đĩa CD, DVD (hoặc USB) 
và lưu Hồ sơ tại Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn (Cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn). 
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Điều 7. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ 

TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 
1 Công tác chuẩn bị  1 1 2 
2 Kiểm định, hiệu chuẩn  2 1 3 
3 Xử lý chung 1 1  2 

Điều 8. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ 
ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: công nhóm/5 PTĐ; 

- Nhiệt kế tối cao: công nhóm/4 PTĐ; 
- Nhiệt kế hiện số; nhiệt ký: công nhóm/1 PTĐ; 
- Thiết bị tạo trường: công nhóm/1 thiết bị. 

TT Công việc Định mức 
1 Công tác chuẩn bị  0,05 
2 Kiểm định, hiệu chuẩn  0,35 

2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 
2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,05 
2.3 Kiểm tra đo lường 0,28 
3 Xử lý chung 0,15 

(1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ 
nhiệt độ; 

(2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định. 

TT Loại PTĐ Hệ số 
1 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng  

1.1 Nhiệt kế loại thường 1,00 
1.2 Nhiệt kế tối thấp 1,05 
1.3 Nhiệt kế tối cao 1,25 
1.4 Nhiệt ẩm biểu, nhiệt kế Assman, nhiệt kế đo nhiệt độ nước 2,00 
2 Nhiệt kế hiện số  

2.1 Nhiệt kế công tác 1,50 
2.2 Nhiệt kế chuẩn  5,00 
3 Nhiệt ký 3,00 
4 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) 10,00 
5 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 10,50 


